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Viện: Công nghệ sinh học và môi trường 

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHNT ngày      tháng      năm 

của Hiệu trưởng trường Đại Học Nha Trang) 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần:  

- Tiếng Việt: MẠNG LƯỚI CẤP VÀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 

- Tiếng Anh: URBAN WATER SUPPLY AND DRAINAGE NETWORK 

Mã học phần: ENE 359 

Số tín chỉ: 03(3-0) 

Đào tạo trình độ: Đại học 

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật xử lý nước cấp, Kỹ thuật xử lý nước thải 

2. Mô tả tóm tắt học phần  

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và phương pháp tính toán, thiết kế, quản 

lý và vận hành  hệ thống cấp và thoát nước đô thị. 

3. Mục tiêu: 

Nhằm trang bị cho sinh viên khả năng thiết lập hệ thống, tính toán, thiết kế các công trình 

cấp thoát nước đô thị, đồng thời biết cách quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Phân loại và phân tích được chức năng của các thành phần cơ bản và các loại hệ thống 

cấp thoát nước đô thị; 

b) Nắm vững cách áp dụng các tiêu chuẩn môi trường trong cấp thoát nước;  

c) Tính toán công suất, áp lực, lưu lượng và tổn thấp cột áp trong hệ thống cấp nước; 

d) Tính toán lưu lượng và tổn thấp áp lực trong hệ thống thoát nước; 

e) Tính toán và thiết kế mạng lưới cấp thoát nước. 

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật 

môi trường:   

CĐR HP (CLOs) CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)    x  x     

b)    x  x     

c)    x  x     

d)    x  x     

e)    x  x     

6. Nội dung: 

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Khái niệm chung về hệ thống cấp nước đô thị  

Các thành phần cơ bản của hệ thống cấp nước  

Phân loại hệ thống cấp nước đô thị 

Tiêu chuẩn dùng nước, chế độ dùng nước và chất lượng 

 

(a) 

(a) 

(b) 

2 

2 

2 

 

 



 

1.4 

 

nước sử dụng 

Lưu lượng tính toán, công suất và áp lực trong hệ thống 

cấp nước 

 

(c) 

6 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Nguồn nước, công trình thu và trạm xử lý nước cấp  

Nguồn cung cấp nước 

Công trình thu nước 

Trạm xử lý nước cấp 

 

(a) (b) 

(a) (c) 

(c) 

 

2 

2 

2 

 

3 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.5 

Mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới 

cấp nước 

Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 

Cấu tạo mạng lưới cấp nước 

Tính toán mạng lưới cấp nước 

Các công trình điều hòa và dự trữ nước 

 

 

(e) 

(a) 

(e) 

(a) (c) 

 

 

2 

2 

3 

2 

 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Các khái niệm chung về thoát nước đô thị  

Nguồn gốc, lưu lượng, đặc điểm các loại nước thải đô thị 

Điều kiện tiếp nhận nước thải vào mạng lưới thoát nước 

Phân loại hệ thống thoát nước 

Hiện trạng hệ thống thoát nước tại các đô thị Việt Nam 

Định hướng hệ thống thoát nước đô thị ở Việt Nam 

 

(a) 

(a)  

(d) 

(d) 

(b)(d) 

 

2 

1 

2 

2 

2 

 

5 

5.1 

 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Mạng lưới và các công trình trên mạng lưới thoát nước  

Sơ đồ, cấu tạo và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát 

nước đô thị 

Cơ sở và nội dung tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước 

Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải 

Các công trình khác trên mạng lưới thoát nước 

Thoát nước mưa (thoát nước bề mặt) 

  

(e) 

 

(d)(e) 

(d) 

(a) 

(a) 

 

2 

 

2 

3 

1 

1 

 

7. Phương pháp giảng dạy 

TT Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng 1, 2,3,4,5 a)c)d)e) 

2  Thảo luận 2,3,4,5 c)d)e) 

3 Semianar 2,4,5 a)b)e) 

8. Đánh giá kết quả học tập 

STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình: 

- Sermina, thảo luận nhóm 

- Sự tham gia trên lớp 

- Làm bài kiểm tra 

 

a,b,c,d,e 

 

30 

2 Thi giữa kỳ a,b,c,d 20 

3 Thi cuối kỳ a,b,c,d,e 50 

 



9. Tài liệu dạy và học 

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Trần Hiếu 

Nhuệ, Trần 

Đức Hạ và 

cộng sự 

Cấp thoát nước 2007 KHKT Thư 

viện 

 X 

2 Hoàng Văn 

Huệ 

Mạng lưới cấp nước 2010 Xây 

dựng 

Thư 

viện 

 X 

3 Hoàng Huệ Cấp thoát nước 2005 XDHN Thư 

viện 

 X 

4 TCXD VN 

33:2006 

Cấp nước – Mạng 

lưới đường ống và 

công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế 

2006  GV 

cung 

cấp 

X  

5 TCVN 

51:1984 

Thoát nước – Mạng 

lưới bên ngoài và 

công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế 

1984  GV 

cung 

cấp 

X  

6 PGS.TS 

Nguyễn 

Thống 

Bài giảng điện tử môn 

học Cấp Thoát Nước 

 ĐHBK 

Tp.HCM 

GV 

cung 

cấp 

X  

7 David Butler 

and Jonh W. 

Davies 

Urban drainage-Third 

Edition 

2011 Spon 

Press 

GV 

cung 

cấp 

 X 
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